
 

 

 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /TrT-GDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Vĩnh Bảo, ngày       tháng 10 năm 2024 

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP 

Lực lượng tham gia công tác tổ chức Biểu dương, khen thưởng  

giáo viên, học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2024 

 

 

  Căn cứ Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 17/10/2024 của UBND huyện 

Vĩnh Bảo về tổ chức Biểu dương, khen thưởng xuất sắc tiêu biểu năm 2024;  

 Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công 

tác chuẩn bị và tổ chức Biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên 

xuất sắc tiêu biểu năm 2024, cụ thể như sau: 

 1. Công tác chuẩn bị, đóng khung kính Giấy khen 
 a) Thời gian: Từ 13h30' ngày 24 tháng 10 năm 2024 và theo thông báo 

cụ thể của đồng chí Hoàng Văn Phục - Cán bộ Phòng GDĐT (Tùy theo tiến độ 

công việc) 

 b) Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 c) Thành phần: 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện Thoại 

1 Phạm Đình Cường Phó HT Mầm non Hiệp Hòa 0918516879 

2 Đoàn Văn Diển Giáo viên TH An Hoà 0974175275 

3 Lưu Đình Lâm Giáo viên TH Dũng Tiến 0972915584 

4 Đỗ Văn Nguyện Giáo viên TH Nhân Hoà 0988873307 

5 Nguyễn Hải Quân Giáo viên TH Tân Hưng 0989566746 

6 Nguyễn Anh Tuấn Phó HT TH Vĩnh Tiến-cổ Am 0362101075 

7 Đặng Quốc Thuy CTCĐ TH Việt Tiến 0973334306 

8 Trần Xuân Trường Giáo viên THCS Hòa Bình- Trấn Dương 0344154533 

9 Trịnh Khắc Minh Giáo viên THCS Cổ Am- Vĩnh  Tiến 0343430452 

10 Nguyễn Hải Tân Giáo viên THCS Tân Hưng-TT 916841299 

11 Khúc Văn Bảo Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 0339068229 

12 Trần Anh Tú Giáo viên THCS Giang Biên 0906179845 

13 Vũ Đức Hậu Giáo viên THCS Hòa Bình- Trấn Dương 0329450540 

 * Lưu ý: Các đồng chí khi lên mang theo 01 tôvit để tháo, đóng Giấy 

khen. 
 2. Tổng duyệt chương trình Biểu dương, trao thưởng  

 a) Thời gian: Từ 15h30', ngày 26/10/2024. 

 b) Thành phần:  
 - Cán bộ, giáo viên các trường mầm non, TH, THCS hỗ trợ công tác tổ 

chức (có danh sách kèm theo) 



 - Giáo viên, học sinh, sinh viên theo danh sách các Đợt khen thưởng (gửi 

kèm). Đề nghị các trường TH, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đôn 

đốc giúp để Giáo viên, học sinh trong danh sách có mặt đúng giờ. 

 c) Địa điểm: Tại Quảng trường Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn 

Bỉnh Khiêm. 

 d) Nội dung: Tổng duyệt, trao thưởng. 

 - Kiểm tra vị trí, hỗ trợ dán số ghế theo Sơ đồ. 

 - Điểm danh, xác báo giáo viên, học sinh, sinh viên (danh sách các đợt 

gửi kèm) tham gia Tổng duyệt  

 - Sắp xếp, ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ, số ghế quy định. 

 - Hướng dẫn HS chuẩn bị, xếp hàng đi lên nhận thưởng, xếp hàng trên sân 

khấu và về vị trí chỗ ngồi cũ. 

 Phân công phụ trách trình tự các đợt Trao thưởng cho học sinh, giáo viên: 

Đợt Nội dung Số lượng 
Số 

ghế 

Phân công phụ 

trách 

Ghi chú 

Đợt  

1 

Giáo viên có học sinh đạt 

HCV HKPĐ; có học sinh đạt 

giải Nhất HSG cấp thành phố. 

31 giáo viên 

157 

đến 

187 

Đc: Tuấn - TH 

VĩnhTiến-Cổ Am, 

Kiên-TH Cao Minh, 

Lâm -TH Dũng Tiến 

Đ/c Tuấn - 

TH VĩnhTiến-

Cổ Am, 

Trưởng nhóm 

Đợt  

2 

SV Thủ khoa; học sinh đạt 

giải Nhất HSG cấp thành phố; 

học sinh đạt HCV HKPĐ 

toàn quốc. 

02 sinh viên; 26 học 

sinh đạt giải Nhất; 

02 học sinh đạt HCV 

HKPĐ toàn quốc. 

01 

đến 

30 

Đc: Tú-THCS Giang 

Biên, Hùng-TH Giang 

Biên, Tuyên-TH Hùng 

Tiến 

Đ/c Tú - 

THCS Giang 

Biên, Trưởng 

nhóm 

Đợt  

3 

Học sinh đạt giải Nhì HSG 

cấp thành phố; học sinh đạt 

HCB, HCĐ HKPĐ toàn quốc. 

29 học sinh đạt giải 

Nhì; 07 học sinh đạt 

HCB, HCĐ HKPĐ 

toàn quốc. 

31 

đến 

66 

Đc: Quân, THCS 

Thắng Thủy-VL, 

Thuy-TH Việt Tiến, 

Diển TH An Hòa, 

Toản TH VP-TP 

Đ/c Quân, 

THCS Thắng 

Thủy-VL, 

Trưởng nhóm 

Đợt 

4 Học sinh đạt giải Nhì. 30 học sinh 

67 

đến 

96 

Đc: Trường, THCS 

Hòa Bình-TD, Cường 

MN Hiệp Hòa, 

Nguyện TH Nhân Hòa 

Đ/c Trường, 

THCS Hòa 

Bình-TD, 

Trưởng nhóm 

Đợt 

5 Học sinh đạt giải Nhì. 30 học sinh 

97 

đến 

126 

Đc: Hậu, THCS Hòa 

Bình-TD, Toản-TH 

Đồng Minh, Quân TH 

Tân Hưng 

Đ/c Hậu, 

THCS Hòa 

Bình-TD, 

Trưởng nhóm 

Đợt 

6 Học sinh đạt giải Nhì. 30 học sinh 

127 

đến 

156 

Đ/c Phong THCS LH-

LA-CM, Minh, THCS 

Cổ Am-VT, Sáng-TH 

Hòa Bình, Dũng- TH 

Liên Am-Lý Học 

Đ/c Phong 

THCS LH-

LA-CM, 

Trưởng nhóm 

 - Phụ trách trên Sân khấu: Đồng Chí Nguyễn Hải Tân-THCS Tân 

Hưng-Thị Trấn, Dương Đức Lượng-THCS Cộng Hiền: Khớp giấy khen với học 

sinh, giáo viên có mặt, hướng dẫn đổi GK (nếu sai), cùng với đoàn thanh niên 

sắp xếp chỗ đứng trên sân khấu cho học sinh, giáo viên, đảm bảo không bị che 

khuất... 



 3. Chương trình buổi Biểu dương, khen thưởng 

 a) Thời gian: Từ 18h00', ngày 27/10/2024. 

 b) Nội dung: Tổ chức Biểu dương, khen thưởng. 

 - Từ 18h00' đến 19h00': Sắp xếp, ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ, số ghế 

quy định. 

 - Chậm nhất 19h45': Các  nhóm xác báo học sinh và giáo viên tham gia 

báo về Đồng Chí Nguyễn Hải Tân-THCS Tân Hưng-Thị Trấn, Dương Đức 

Lượng-THCS Cộng Hiền để khớp với giấy khen trên sân khấu;. 

 - Hướng dẫn HS chuẩn bị, xếp hàng đi lên nhận thưởng (trước khi diễn ra 

Chương trình trao thưởng 05 phút) 

 - Hướng dẫn đổi Giấy khen (nếu nhận nhầm GK của người khác).  

 * Lưu ý: Phòng GDĐT giao cho Đ/c Hoàng Văn Phục - Cán bộ phòng 

GDĐT thông báo, phân công nhiệm vụ và điểm danh thành phần theo các buổi 

Triệu tập, tổng hợp, báo cáo về đồng trí Trưởng phòng GDĐT để kịp thời xử lý. 

 Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 

huyện, của ngành giáo dục. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS bố trí sắp xếp cử cán bộ, giáo 

viên, các đồng chí trong thành phần có mặt đúng giờ (miên vắng) vào các buổi 

triệu tập và thực hiện tốt công việc được giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Các trường Mầm non, TH, THCS, THPT; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên PGD; 

- Lưu: VT.                                                                                              

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đoàn Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Lễ Biểu dương, khen thưởng học sinh,  

giáo viên xuất sắc tiêu biểu năm 2024 

 
(Kèm theo Giấy triệu tập số          /GTrT-GDĐT  ngày      tháng 10 năm 2024) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Anh Tuấn Phó HT TH Vĩnh Tiến-Cổ Am 362101075 Phụ 

trách 

Đợt 1 

2 Bùi Văn Kiên Phó HT TH Cao Minh 987988736 

3 Lưu Đình Lâm Giáo viên TH Dũng Tiến 972915584 

4 Trần Anh Tú Giáo viên THCS Giang Biên 906179845 Phụ 

trách 

Đợt 2 

5 Vũ Mạnh Hùng Phó HT TH Giang Biên 987996847 

6 Phạm Trung Tuyên CTCĐ TH Hùng Tiến 917897197 

7 Nguyễn Hồng Quân Giáo viên THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 387811079 

Phụ 

trách 

Đợt 3 

8 Đặng Quốc Thuy CTCĐ  TH Việt Tiến 973334306 

9 Nguyễn Văn Toản Giáo viên TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 978678697 

10 Đoàn Văn Diển Giáo viên TH An Hoà 974175275 

11 Trần Xuân Trường Giáo viên THCS Hòa Bình- Trấn Dương 344154533 Phụ 

trách 

Đợt 4 

12 Phạm Đình Cường Phó HT Mầm non Hiệp Hòa 918516879 

13 Đỗ Văn Nguyện Giáo viên TH Nhân Hoà 988873307 

14 Vũ Đức Hậu  Giáo viên THCS Hòa Bình-Trấn Dương 329450540 Phụ 

trách 

Đợt 5 

15 Nguyễn Hữu Toản Giáo viên TH Đồng Minh 836949282 

16 Nguyễn Hải Quân Giáo viên TH Tân Hưng 989566746 

17 Lê Huy Phong Giáo viên 
THCS Lý Học-Liên Am-Cao 

Minh 975273925   

18 Trịnh Khắc Minh Giáo viên THCS Cổ Am- Vĩnh Tiến 343430452 Phụ 

trách 

Đợt 6 

19 Phạm Văn Sáng Phó HT TH Hòa Bình 983259688 

20 Hoàng Văn Dũng Giáo viên TH Liên Am-Lý Học  986535026 

21 Dương Đức Lượng CTCĐ THCS Cộng Hiền 986171364 Sân 

khấu 22 Nguyễn Hải Tân Giáo viên THCSTân Hưng-Thị Trấn 916841299 

Danh sách có 22 đ/c) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC ĐỢT 

Biểu dương Giáo viên, Sinh viên, học sinh xuất sắc tiêu biểu năm 2024 

( Kèm theo Giấy triệu tập số     /TrT-GDĐT, ngày      /10/2024) 

 

I. ĐỢT 1: 31 Giáo viên có học sinh, bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất 

STT Họ và tên  Lớp Trường Số ghế 

1 Nguyễn Thị Nhung GV THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 157 

2 Lương Thị Đào GV THPT Vĩnh Bảo 158 

3 Ngô Thị Minh Hương GV THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 159 

4 Đào Thị Hoa GV THCS Đồng Minh 160 

5 Nguyễn Thị Huệ GV THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 161 

6 Lương Thị Di GV THCS Đồng Minh 162 

7 Phạm Thị Nga Thanh GV THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 163 

8 Đào Thị Thanh Loan GV THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 164 

9 Phạm Đức Thanh GV THPT Vĩnh Bảo 165 

10 Nguyễn Thị Vân GV THPT Vĩnh Bảo 166 

11 Trần Thị Huệ GV THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 167 

12 Khổng Thị Thúy Hồng GV THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 168 

13 Lương Thị Huyền GV THPT Vĩnh Bảo 169 

14 Nguyễn Thị Ngọc Diệp GV THPT Vĩnh Bảo 170 

15 Phạm Thị Huệ GV THCS Hòa Bình-Trấn Dương 171 

16 Bùi Thị Phượng GV THCS Đồng Minh 172 

17 Vũ  Văn Sáng GV Trung tâm GDNN - GDTX 173 

18 Hoàng Thị Nhung GV THCS An Hòa 174 

19 Đinh Thị Huyền Trâm GV THCS Vinh Quang-Thanh Lương 175 

20 Lê Minh Nghĩa  GV THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 176 

21 Bùi Thị Tuyến GV THCS Vinh Quang-Thanh Lương 177 

22 Phạm Văn Biển  GV THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 178 

23 Nguyễn Thị Liên  GV THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 179 

24 Trịnh Thị Tuyết  GV THCS Tam Cường 180 

25 Đỗ Viết Hưng GV THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 181 

26 Phạm Công Tuyên GV THCS Tam Cường 182 

27 Phạm Thị Hoa  GV THCS An Hòa 183 

28 Nguyễn Văn Toản GV THPT Nguyễn Khuyến 184 

29 Trần Công Vũ GV THPT Nguyễn Khuyến 185 

30 Dương Thành Trung GV TH Cộng Hiền 186 

31 Lưu Quý Kỳ GV TH Cộng Hiền 187 

 



 

 

II. ĐỢT 2: 02 SV thủ khoa; 26 Học sinh đạt giải nhất thi chọn văn hóa;  

2 HCV HKPĐ toàn quốc lần thứ X 

STT Họ và tên  Lớp Trường Số ghế 

1  SV ĐH Hải Phòng 1 

2 Phạm Hoàng Nam SV Đại học FPT 2 

3 Bùi Việt Khoa 9A THCS Đồng Minh 3 

4 Phạm Đức Trí 9A THCS Đồng Minh 4 

5 Khổng Tuấn Anh 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 

6 Đỗ Mạnh Phúc 12A1 THPT Vĩnh Bảo 6 

7 Vũ Bảo San 12A1 THPT Vĩnh Bảo 7 

8 Trần Yến Nhi 12A10 THPT Vĩnh Bảo 8 

9 Phạm Ngọc Khánh Ly 12A4 Trung tâm GDNN - GDTX 9 

10 Phạm Lê Mạnh Cường 9A THCS NBK 10 

11 Vũ Thiện Nhân 9A THCS NBK 11 

12 Nguyễn Ngọc Minh 9A THCS NBK 12 

13 Đào Vũ Ánh Dương 10C1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 13 

14 Khổng Minh Kiên 10C1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 14 

15 Phạm Hữa Gia Huy 11B1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 15 

16 Bùi Duy Thành 10C1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 

17 Đặng Minh Hiếu 11B1 THPT Vĩnh Bảo 17 

18 Phạm Đức Thịnh 11B1 THPT Vĩnh Bảo 18 

19 Bùi Thu Hà 11B1 THPT Vĩnh Bảo 19 

20 Nguyễn Tuấn Đạt 10C1 THPT Vĩnh Bảo 20 

21 Đinh Phương Uyên 9C THCS NBK 21 

22 Nguyễn Hải Yến 9C THCS NBK 22 

23 Lương Anh Thư 9A THCS NBK 23 

24 Nguyễn Thị Thảo Vy 9D THCS NBK 24 

25 Hoàng Thu Hiền 9A1 THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 25 

26 Nguyễn Khánh Chi 9A THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 26 

27 Nguyễn Văn Khải 9A1 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 27 

28 Đoàn Ngọc Hào 9A3 THCS An Hòa 28 

29 Nguyễn Thị Ngọc Hân 5A TH Cộng Hiền 29 

30 Đoàn Hoàng Anh  11B7 THPT Nguyễn Khuyến 30 

 
 

 

 

 

 

 



 

III. ĐỢT 3: 29 học sinh giải Nhì; 7 học sinh HCB, HCĐ Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ 10 

STT Họ và tên  Lớp Trường Số ghế 

1 Bùi Việt Cường 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 31 

2 Lê Huy Kiên 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 32 

3 Lê Quang Đại 12A3 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 33 

4 Nguyễn Ngọc Bích 12A3 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 34 

5 Nguyễn Tấn Quốc 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 35 

6 Nguyễn Thanh Tùng 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 36 

7 Phạm Thị Vân Anh 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 37 

8 Trần Minh Thư 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 38 

9 Trịnh Như Quỳnh 11B2 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 39 

10 Vũ Đặng Hiền Lương 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 40 

11 Vũ Thị Thùy Dương 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 41 

12 Đỗ Hồng Nhung 11B1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 42 

13 Lê Công Minh 11B1 THPT Vĩnh Bảo 43 

14 Phạm Quốc Bình 11B4 THPT Vĩnh Bảo 44 

15 Lê Nguyễn Anh Văn 12A1 THPT Vĩnh Bảo 45 

16 Ngô Thúy Hà 12A1 THPT Vĩnh Bảo 46 

17 Nguyễn Duy Khánh 12A1 THPT Vĩnh Bảo 47 

18 Nguyễn Hải Lâm 11B1 THPT Vĩnh Bảo 48 

19 Nguyễn Ngọc Mai A10 THPT Vĩnh Bảo 49 

20 Nguyễn Thị Minh Huyền 12A1 THPT Vĩnh Bảo 50 

21 Nguyễn Thị Phương Anh 12A1 THPT Vĩnh Bảo 51 

22 Nguyễn Vũ Hoàng Long 12A1 THPT Vĩnh Bảo 52 

23 Phạm Huy Hoàng 12A4 THPT Vĩnh Bảo 53 

24 Phạm Mai Phương 12A1 THPT Vĩnh Bảo 54 

25 Phạm Thị Thái Hoà 12A1 THPT Vĩnh Bảo 55 

26 Phạm Văn Quyết 12A1 THPT Vĩnh Bảo 56 

27 Trần Nguyễn Hồng Phúc 12A1 THPT Vĩnh Bảo 57 

28 Vũ Tiến Đức 12A1 THPT Vĩnh Bảo 58 

29 Nguyễn Trường Giang 9A THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 59 

30 Đỗ Thị Phương Thảo 8A1 THCS Nhân Hòa - Tam Đa 60 

31 Phạm Thùy Trang 8B THCS Tam Cường 61 

32 Tô Vũ Thanh Tùng 7D THCS NBK 62 

33 Nguyễn Anh Quân 5B TH&THCS Hưng Nhân 63 

34 Nguyễn Thùy Dung 11B8 THPT Nguyễn Khuyến 64 

35 Vũ Hồng Thái  8B2 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 65 

36 Phạm Thị Ngọc 12A7 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 66 



 

 

 

 

IV. ĐỢT 4: 30 Học sinh đạt giải nhì thi chọn văn hóa (1) 

STT Họ và tên  Lớp Trường Số ghế 

1 Bùi Việt Anh 8A THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 67 

2 Ngọ Doãn Thiên Phú 9D THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 68 

3 Phạm Minh Hiếu 9D THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 69 

4 Trần Mạnh Toàn 9D THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 70 

5 Nguyễn Việt Cường 8B THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 71 

6 Nguyễn Minh Châu 8E THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 72 

7 Đỗ Bá Đạt 9A THCS Tam Cường 73 

8 Nguyễn Phúc Đức 9A THCS Tam Cường 74 

9 Đỗ Phương Thảo 8A THCS Tam Cường 75 

10 Phạm Hùng 12A1 THPT Cộng Hiền  76 

11 Bùi Mai Phương 9A THCS Đồng Minh 77 

12 Hoàng Trần Minh Quang 9A THCS Đồng Minh 78 

13 Ngô Thanh Trúc 9A THCS Giang Biên 79 

14 Lê Thị Thơm 9A1 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 80 

15 Lê Thu Hà 9A1 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 81 

16 Nguyễn Thị Anh Thư 9A THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 82 

17 Đặng Quang Huy 9C THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 83 

18 Đặng Thảo Linh 9E THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 84 

19 Đoàn Thị Tầm Dương 9E THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 85 

20 Dương Phương Hoa 9C THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 86 

21 Hoàng Thanh Hải 9A THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 87 

22 Nguyễn Việt Anh 9D THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 88 

23 Phạm Hải Yến 9C THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 89 

24 Trần Thị Thanh Thúy 9E THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 90 

25 Vũ Diệu My 9C THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 91 

26 Vũ Thanh Bình 9B THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 92 

27 Đỗ Yến Nhi 8A THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 93 

28 Lê Quốc An 8C THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 94 

29 Lương Thị Ngọc Nhiên 9A THCS Tam Cường 95 

30 Trần Nam Phúc 9A THCS Tam Cường 96 

 

 

 

 

 



 

 

V. ĐỢT 5: 30 Học sinh đạt giải Nhì thi chọn văn hóa (3) 

STT Họ và tên  Lớp Trường Số ghế 

1 Vũ Minh Hiếu 9A THCS Tam Cường 97 

2 Nguyễn Huy Trường 8A THCS Tam Cường 98 

3 Bùi Minh Quang 9B THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 99 

4 Bùi Thị Diệu Linh 9A THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 100 

5 Phạm Thị Thanh Thảo 9A THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 101 

6 Đặng Dương Hà Anh 9A1 THCS Vĩnh An-Tân Liên 102 

7 Phan Thanh Lâm 9A1 THCS Vĩnh An-Tân Liên 103 

8 Hà Trí Hiếu  9A3 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 104 

9 Nguyễn Thị Thanh Tâm  9A3 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 105 

10 Nguyễn Thị Vân Anh 9A1 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 106 

11 Trần Vũ Đức Hưng 9A1 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 107 

12 Đoàn Minh Ngọc 12A2 THPT Cộng Hiền  108 

13 Lê Đức Anh 11B1 THPT Cộng Hiền  109 

14 Đinh Vũ Diệu Linh 12A4 THPT Vĩnh Bảo 110 

15 Đỗ Thị Quỳnh Như 12A10 THPT Vĩnh Bảo 111 

16 Nguyễn Kim Ngọc 12A9 THPT Vĩnh Bảo 112 

17 Nguyễn Minh Oanh 12A10 THPT Vĩnh Bảo 113 

18 Nguyễn Thị Hải Yến 12A10 THPT Vĩnh Bảo 114 

19 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A10 THPT Vĩnh Bảo 115 

20 Nguyễn Thị Mai Chi 12A1 THPT Vĩnh Bảo 116 

21 Nguyễn Thị Thùy 12A10 THPT Vĩnh Bảo 117 

22 Nguyễn Thu Thảo 12A1 THPT Vĩnh Bảo 118 

23 Phạm Đăng Cường 12A1 THPT Vĩnh Bảo 119 

24 Phạm Thị Thùy Tiên 12A10 THPT Vĩnh Bảo 120 

25 Trần Chí Thành 12A2 THPT Vĩnh Bảo 121 

26 Vũ Xuân Hải 12A1 THPT Vĩnh Bảo 122 

27 Nguyễn Huy Hoàng 11B1 THPT Vĩnh Bảo 123 

28 Vũ Đức Huy 11B1 THPT Vĩnh Bảo 124 

29 Lê Vũ Bình 11B1 THPT Vĩnh Bảo 125 

30 Đỗ Thu Hương 11B4 THPT Vĩnh Bảo 126 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. ĐỢT 6: 30 Học sinh đạt giải Nhì thi chọn văn hóa (3) 

STT Họ và tên  Lớp Trường Số ghế 

1 Trần Văn Nhựt Thanh 11B1 THPT Vĩnh Bảo 127 

2 Đỗ Anh Đức 10C1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 128 

3 Trần Duy Khánh 10C1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 129 

4 Bùi Duy Anh 10C2 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 130 

5 Đỗ Nam Khánh  10C1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 131 

6 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12A4 THPT Nguyễn Khuyến 132 

7 Nguyễn Thị Hồng Khánh 12A8 THPT Tô Hiệu 133 

8 Bùi Thị Ngọc Ánh 12A10 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 134 

9 Đặng Cát Nguyên 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 135 

10 Đào Hoàng Hà 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 136 

11 Đào Thị Minh Phượng 12A3 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 137 

12 Hoàng Văn Hưng 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 138 

13 Khổng Thị Hải Yến 11B7 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 139 

14 Nguyễn Đình Bách 12A3 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 140 

15 Nguyễn Phương Anh 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 141 

16 Nguyễn Phương Anh 12A10 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 142 

17 Phạm Đình Vũ 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 143 

18 Phạm Ngọc Minh 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 144 

19 Trần Thị Vân Anh 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 145 

20 Vũ Thị Quỳnh Anh  11B7 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 146 

21 Bùi Đình Hải Đăng 11B1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 147 

22 Đỗ Tiến Đạt 11B1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 148 

23 Vũ Đức Anh 11B1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 149 

24 Phạm Xuân Hoàng Mai 11B5 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 150 

25 Lê Quang Tiến 11B2 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 151 

26 Nguyễn Thị Phương An 12A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 152 

27 Đỗ Thị Giang 12A1 Trung tâm GDNN - GDTX 153 

28 Hoàng Gia Bảo 12A1 Trung tâm GDNN - GDTX 154 

29 Phạm Lan Hương 12A1 Trung tâm GDNN - GDTX 155 

30 Phạm Văn Lịch 12A2 Trung tâm GDNN - GDTX 156 
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